
Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 
https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-1.html 

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 1 

I. Listening:  

Listen and circle the beginning sounds. (Nghe và khoanh tròn âm đầu của từ.) 

 

G H 

 

J I 

 

L K 

II. Reading: 

Read and match. (Đọc và nối.)  

mother brother sister father 

   
 

 

 

III. Writing: 

Look at the pictures and write the number. (Nhìn tranh và hoàn thành từ.) 
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mo _h _r 

 

_ y_ 

 

k _tc _en 

IV. Speaking:  

Say in model sentence. (Hãy nói theo mẫu.) 

This is my ………………. 

 

This is my ………………. 

 

This is my ………………. 

 

This is my ………………. 

 

 

 

I. Listening:  

Listen and circle the beginning sounds. (Nghe và khoanh tròn âm đầu của từ.) 
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G H 

 

J I 

 

L K 

II. Reading: 

Read and match. (Đọc và nối.)  

mother brother sister father 

   
 

 

 

III. Writing: 

Look at the pictures and write the number. (Nhìn tranh và hoàn thành từ.) 

 

mother 

 

eye 
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kitchen 

IV. Speaking:  

Say in model sentence. (Hãy nói theo mẫu.) 

This is my car. 

 

This is my hat. 

 

This is my cat. 

 

This is my eggs. 
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ÔN THI TIẾNG ANH ABC LỚP 1 CUỐI NĂM 

I. Khoanh tròn các từ phù hợp với tranh. 
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II. Viết các từ phù hợp với mỗi bức tranh. 

 

III. Điền một chữ cái còn thiếu vào mỗi từ sau. 
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IV. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. 
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V. Sắp xếp lại các chữ cái để tạo được từ phù hợp với mỗi tranh sau. 
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